
Mục tiêu, Chỉ tiêu Cơ quan chủ trì Kết quả thực hiện 

1.1

Số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và

có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của thành

phố, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là

50%, 40%, 35%

Sở, ban ngành TP; UBND

quận, huyện, UBND xã,

phường, thị trấn

Cấp thành phố: 53,1%

Cấp huyện: 40,25%

Cấp xã: 58,46%

1.2

Tối thiểu 50% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính,

được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó, tỷ lệ

giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 25% trở lên

Sở, ban ngành TP; UBND

quận, huyện, UBND xã,

phường, thị trấn

Tỷ lệ TTHC co yêu cầu nghĩa vụ tài chính 

được triển khai thanh toán trực tuyến: 

94,82% (440/464)

Tỷ lệ TTHC có phát sinh giao dịch trực 

tuyến: 30,04% (74/243) 

1.3

100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định

pháp luật được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức

độ 4. Ít nhất 50% TTHC được tích hợp, cung cấp trên

Cổng Dịch vụ công quốc gia

Sở, ban ngành TP; UBND

quận, huyện, UBND xã,

phường, thị trấn

100% DVCTT đủ điều kiện (1.157 

DVCTT); 1.378 DVC tích hợp Cổng quốc 

gia

1.4
Tối thiểu 30% hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4

trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của thành phố

Sở, ban ngành TP; UBND

quận, huyện, UBND xã,

phường, thị trấn

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng 

số hồ sơ TTHC đạt 34% và tỷ lệ hồ sơ 

trực trực tuyến toàn trình đạt 44%.

1.5
Hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo thành phố, kết

nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
Văn phòng UBND TP

đã thực hiện thí điểm, 

đang thực hiện thủ tục triển khai

1. Về phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu 
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1.6

Tối thiểu 90% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, 70%

hồ sơ công việc tại cấp huyện, 40% hồ sơ công việc tại

cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (bao gồm hồ sơ

văn bản điện tử và hồ sơ TTHC, không bao gồm hồ sơ

xử lý công việc có nội dung mật)

Sở, ban ngành TP; UBND

quận, huyện, UBND xã,

phường, thị trấn

90%

 70% 

40%

1.7

90% máy chủ, máy trạm tại các Sở, ban ngành, Ủy ban

nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường,

thị trấn triển khai giải pháp phòng, chống mã độc tập

trung bảo vệ

Sở TT&TT 90%

1.8

100% các cơ quan nhà nước được tuyên truyền, nâng

cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông

tin

Sở TT&TT 100%

2.1
Đẩy mạnh phát triển Kinh tế số, hướng đến năm 2025 tỷ

trọng Kinh tế số đạt 20% GRDP

Sở KH&ĐT, Sở CT; Sở

TT&TT; Cục Thống kê 

Cục thống kê báoTổng Cục thống kê chưa 

công bố. Hiện tại chưa có số liệu

2.2 Hạ tầng băng rộng cáp quang phủ trên 70% hộ gia đình Sở TT&TT 62%

2.3
Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di

động thông minh
Sở TT&TT

100% mạng 4G; 5G đang triển khai thí 

điểm; 73% người dân trưởng thành sử 

dụng SMP

2. Về phát triển kinh tế số và xã hội số



2.4
80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch

tại Ngân hàng hoặc các tổ chức được phép

Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam - Chi nhánh Cần Thơ

1. Số người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản 

giao dịch đang còn hoạt động tại ngân 

hàng là 1.664.183 tài khoản.

2. Số người từ 15 tuổi trở lên có hộ khẩu 

thường trú trên địa bàn TPCT có tài 

khoản giao dịch đang còn hoạt động tại 

ngân hàng là 1.244.243 tài khoản (chưa 

loại trừ số trùng lập, do thực tế một cá 

nhân có thể mở và sử dụng nhiều tài 

khoản). hiện tại chưa loại trừ được trùng 

lập

2.5 Phấn đấu trên 90% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử Sở Y tế 82%

2.6
100% Trạm y tế xã triển khai phần mềm quản lý Trạm y

tế xã đầy đủ các chức năng theo quy định của Bộ Y tế
Sở Y tế 100%

2.7

80% cơ sở khám chữa bệnh triển khai đăng ký khám 

chữa bệnh trực tuyến, thanh toán điện tử không dùng 

tiền mặt, thực hiện tư vấn khám chữa bệnh từ xa

Sở Y tế

100% cơ sở khám chữa bệnh triển khai 

thanh toán điện tử không dùng tiền 

mặt.Các cơ sở khám chữa bệnh đang xây 

dựng kế hoạch triển khai đăng ký khám 

chữa bệnh trực tuyến, thực hiện tư vấn 

khám chữa bệnh từ xa

2.8 100% học sinh có hồ sơ số về việc học tập cá nhân Sở GD&ĐT 100%

2.9

100% cơ sở đào tạo triển khai thanh toán học phí không

dùng tiền mặt, hoạt động quản lý dạy và học trên môi

trường số 

Sở GD&ĐT 100%


